
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
 
 

Số: 5645/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kỳ Anh, ngày 16 tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2000-2020 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng; 

 Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 

huyện tại Tờ trình số 07/TTr-BCĐ ngày 22/7/2021 và đề nghị của Thường trực Hội 

đồng Thi đua, Khen thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện kèm theo tiền thưởng 

đối với 38 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Kỳ 

Anh giai đoạn 2000-2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trích kinh phí thi đua khen thưởng huyện năm 2021 số tiền 

47.260.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng) để thưởng và 

chi phí khen thưởng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ và Thường 

trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan 

và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;  

- Lưu: VT. NV./. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Tiến Hùng 
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DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm  

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

 trên địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2000-2020 

(Kèm theo Quyết định số: 5645/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện) 
 

1. Tập thể: 

1.1. Tập thể các cơ quan, đơn vị, thôn: 
 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Xuân   

2 Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Giang   

3 Phòng Văn hóa - Thông tin    

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện   

5 Liên đoàn lao động huyện   

6 Thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân   

7 Thôn Trung Sơn, xã Kỳ Trung   

8 Thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải   

9 Thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư   

10 Thôn Nam Xuân, xã Kỳ Tây   

11 Thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến   

12 Thôn Phúc Thành 1, Xã Kỳ Thượng  

13 Thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân  

14 Thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang    

15 Thôn Tân Thắng, xã Kỳ Giang  

16 Thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng  

17 Thôn Minh Tân, xã Lâm Hợp  

18 Thôn Trung Hà, xã Lâm Hợp  

19 Thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong  

20 Thôn Sơn Bình 1, xã Kỳ Sơn  

21 Thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ  

22 Thôn Phú Long, xã Kỳ Phú  

1.2. “Gia đình văn hóa” tiêu biểu: 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Nguyễn Hồng Thái Thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn  

2 Lê Đình Thư Thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân  

3 Đoàn Thị Khánh Hòa Thôn Trung Sơn, xã Kỳ Trung  
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TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

4 Dương Đức Hạnh Thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải  

5 Nguyễn Đình Thọ Thôn Trung Xuân, xã Kỳ Tây  

6 Đặng Thị Ất Thôn Hưng Phú, Kỳ Tiến 
 

7 Lê Chí Thanh Thôn Tiến Quang, Kỳ Thượng  

8 Nguyễn Văn Thỉnh Thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân  

9 Nguyễn Hữu Quỳnh Thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu   

10 Nguyễn Văn Dũng Thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang   

11 Nguyễn Quang Ánh Thôn Tân Thành, xã Kỳ Giang  

12 Nguyễn Tiến Kỳ Thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng  

13 Trần Điểu Thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp  

14 Nguyễn Thanh Tịnh Thôn Tuần Tượng xã Kỳ Phong  

15 Nguyễn Văn Quyền  Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn  

16 Nguyễn Xuân Hương Thôn Phú Lợi, xã Phú Lợi  
 

 

 2. Cá nhân: 
 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

1 Lê Trường Chinh  Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn 

2 Nguyễn Đình Hiệu  Công chức VH-XH xã Kỳ Xuân 

3 Nguyễn Văn Dương  Chủ tịch UBND xã Kỳ Trung 

4 Lê Hữu Bường  Thôn trưởng thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải 

5 Nguyễn Duy Thành  Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư 

6 Nguyễn Văn Nam Thôn trưởng thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây 

7 Nguyễn Quyết Chiến                           Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy  

8 Nguyễn Đình Hồng  Bí thư thôn Hoàng Diệu, xã Kỳ Tiến 

9 Lê Thị Thanh Duyện  Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Thượng 

10 Tăng Văn Chương  Công chức Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Tân 

11 Trần Bách Chiến  Công chức Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Châu 

12 Nguyễn Đình Thi  Bí thư, thôn Trưởng thôn Vĩnh Phú, xã Kỳ Khang 

13 Đinh Công Đệ  Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Giang 

14 Nguyễn Văn Đoàn  Công chức Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Đồng 

15 Phạm Thái Hoa Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp 

16 Lê Hồng Thái Bí thư Chi bộ thôn Minh Tân, xã Lâm Hợp 

17 Nguyễn Tiến Tình  Công chức Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Phong 

18 Nguyễn Đức Lập  Hộ dân thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn 

19 Dương Đình Hới Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ 
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TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

20 Hoàng Văn Chỉ Bí thư thôn Phú Thượng, xã Kỳ Phú 
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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